	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đắk Lắk, ngày … tháng … năm 202….


BÁO CÁO SỐ LIỆU 
Về một số hoạt động của khoa
1. Thống kê về bài giảng điện tử 
	TT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Số lượng bài giảng online hoặc MOOC (Massive Open Online Course) của giảng viên được đăng tải trên website của Khoa/Trường
	


2. Thống kê về doanh nghiệp khởi nghiệp, spin off* của giảng viên năm 20…-20…
	TT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Số doanh nghiệp khởi nghiệp
	

	2
	Số doanh nghiệp spin off
	


*: Là doanh nghiệp triển khai các kết quả nghiên cứu ứng dụng của giảng viên với hình thức đồng sở hữu của Nhà trường và giảng viên, được quản lý độc lập với Nhà trường.

3. Số lượng đội ngũ cơ hữu của khoa tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 05 năm gần đây

	Số lượng đề tài
	Số lượng cán bộ tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	
	
	
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	
	
	
	

	Trên 6 đề tài 
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước

4. Số lượng đầu sách của khoa được xuất bản trong 5 năm gần đây:

	TT
	Phân loại sách
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	20...
	20...
	20...
	20...
	20...
	Tổng 

(đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	
	
	
	
	
	

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	
	
	
	
	
	

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	
	
	
	
	
	

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số sách (quy đổi): ...............................................................................

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ........................

5. Số lượng đội ngũ cơ hữu của khoa tham gia viết sách trong 5 năm gần đây

	Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	
	
	
	

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Trên 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	
	


6. Số lượng bài của đội ngũ cơ hữu của khoa được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây

	TT
	Phân loại tạp chí
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	20..
	20..
	20..
	20..
	20...
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1,5
	
	
	
	
	
	

	2
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	1,0
	
	
	
	
	
	

	3
	Tạp chí / tập san của cấp trường
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): ...........................................................

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ................................

7. Số lượng đội ngũ cơ hữu của khoa tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây

	Số lượng cán bộ cơ hữu có bài báo đăng trên tạp chí
	Nơi đăng

	
	Tạp chí khoa học quốc tế (ISI, Scopus, …)
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	Tạp chí / tập san cấp trường

	Từ 1 đến 5 bài báo 
	
	
	

	Từ 6 đến 10 bài báo 
	
	
	

	Từ 11 đến 15 bài báo 
	
	
	

	Trên 15 bài báo 
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	


8. Số lượng báo cáo khoa học do đội ngũ cơ hữu của khoa báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây

	TT
	Phân loại hội thảo
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	20...
	20...
	20...
	20...
	20...
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1,0
	
	
	
	
	
	

	2
	Hội thảo trong nước
	0,5
	
	
	
	
	
	

	3
	Hội thảo cấp trường
	0,25
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục vì đã được tính 1 lần)

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): ..................................................................

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ........................................

9. Số lượng đội ngũ cơ hữu của khoa có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 05 năm gần đây

	Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo
	Cấp hội thảo

	
	Hội thảo quốc tế
	Hội thảo 
trong nước
	Hội thảo ở trường

	Từ 1 đến 5 báo cáo
	
	
	

	Từ 6 đến 10 báo cáo 
	
	
	

	Từ 11 đến 15 báo cáo 
	
	
	

	Trên 15 báo cáo 
	
	
	

	Tổng số cán bộ than gia
	
	
	


(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)

	
	TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)


